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 Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo 

đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng trên toàn quốc; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 19/TTr-

STTTT ngày 17/5/2022 (sau khi thống nhất với đơn vị, địa phương liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà 

Tĩnh (sau đây gọi là Đội Ứng cứu), chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh (thuộc 

Sở Thông tin và Truyền thông) là Cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu. 

 Điều 3. Nhiệm vụ của Đội Ứng cứu: 

 1. Triển khai, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội cấp 

tỉnh; phối hợp các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông, internet đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn 

thông tin mạng. 

 2. Là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng Quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố dưới sự 

điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). 

 3. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh 

hàng năm, 5 năm và trong trường hợp đột xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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Điều 4. Trách nhiệm, hoạt động của Đội Ứng cứu: 

1. Đội trưởng Đội Ứng cứu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đội Ứng cứu; ban hành Quy chế hoạt 

động của Đội Ứng cứu; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao. Các 

thành viên của Đội Ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân 

công và điều hành của Đội trưởng, Phó Đội trưởng và được hưởng các chế độ 

theo quy định hiện hành. 

2. Đội Ứng cứu được đảm bảo phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần 

thiết để hoạt động. Đội trưởng, Phó Đội trưởng được sử dụng phương tiện và 

con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ. 

 3. Kinh phí hoạt động của Đội Ứng cứu được ngân sách tỉnh cấp hàng năm 

qua Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 

xây dựng dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 832/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Ông, Bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

 Lê  Ngọc  Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH 

Thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /5/2022 của UBND tỉnh) 
 

1. Ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Đội trưởng; 

2. Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 

Phó Đội trưởng; 

3. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên thường trực; 

4. Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin 

và Truyền thông, thành viên thường trực kiêm Thư ký; 

5. Ông Nguyễn Minh Đức, Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn 

phòng Tỉnh ủy, thành viên; 

6. Ông Phan Văn Sâm, Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên; 

7. Ông Trần Hoài Nam, Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, 

Sở Nội vụ, thành viên; 

8. Ông Đặng Xuân Nam, Phòng Công tác Hội đồng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, thành viên; 

9. Ông Bùi Xuân Đức, Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh, 

thành viên; 

 10. Ông Nguyễn Tiến Công, Văn phòng Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, thành viên; 

 11. Ông Đặng Xuân Duyên, Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, thành viên; 

 12. Ông Lê Thành Trung, Văn phòng Sở, Sở Giao thông Vận tải, thành viên; 

13. Ông Nguyễn Hữu Trung, Văn phòng Sở, Sở Xây dựng, thành viên; 

14. Ông Trần Đình Bình, Văn phòng Sở, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên; 

15. Bà Trần Minh Châu, Văn phòng Sở, Sở Y tế, thành viên; 

16. Bà Lương Thị Thanh Ngân, Văn phòng Sở, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, thành viên; 

17. Ông Đào Mạnh Hùng, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên; 

18. Ông Nguyễn Viết Hòa, Văn phòng Sở, Sở Tài chính, thành viên; 

19. Ông Phan Xuân Thắng, Văn phòng Sở, Sở Công Thương, thành viên; 

20. Ông Phan Văn Giáp, Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, thành viên; 

21. Ông Nguyễn Viết Nga, Văn phòng Sở, Sở Thông tin và Truyền thông, 
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thành viên; 

22. Ông Trần Viết Nhật, Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, 

Công an tỉnh, thành viên; 

23. Ông Lê Phú Hưng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, thành viên; 

24. Ông Lương Vĩnh Long, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, thành viên; 

25. Bà Phan Thị Phương Thảo, Phòng Văn hoá - Thông tin, UBND huyện 

Vũ Quang, thành viên; 

26. Bà Lê Thị Hoài An, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thành phố Hà Tĩnh, 

thành viên; 

27. Ông Trần Quốc Thuận, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã 

Hồng Lĩnh; 

28. Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã 

Kỳ Anh, thành viên; 

29. Ông Đào Tuấn Vũ, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Thạch Hà, 

thành viên; 

30. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Hà, 

thành viên; 

31. Ông Phan Văn Thoại, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, UBND 

huyện Kỳ Anh, thành viên; 

32. Bà Hà Thị Thơm, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Can Lộc, 

thành viên; 

33. Bà Vương Thị Huyền, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Đức Thọ, 

thành viên; 

34. Ông Trần Văn Minh, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện 

Hương Sơn, thành viên; 

35. Bà Ngô Thị Tư, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Cẩm Xuyên, 

thành viên; 

36. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện 

Hương Khê, thành viên; 

 37. Ông Chu Bá Dũng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, 

Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên; 

 38. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên; 

39. Ông Trần Anh Phúc, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Hà Tĩnh, 

thành viên; 

40. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, thành viên. 
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